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THÔNG TIN HỘI CHỢ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC

(Canton Fair lần thứ 125st – Tháng 04 năm 2019)

 (Website: www.cantonfair.org.cn; https://www.facebook.com/cantonfair.vn)

Kính gửi: CÁC DOANH NHÂN VA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Canton Fair – Hội chợ Quốc tế hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc, do bộ Thương mại Trung Quốc trực tiếp tổ chức một năm 2 kỳ vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm tại thành phố Quảng Châu. Với lịch sử phát triển liên tục không bị gián đoạn suốt 60 năm từ 1957, đến tháng 04 năm 2019 là kỳ hội chợ lần thứ 125. Canton Fair là sự kiện thương mại quốc tế toàn diện với lịch sử dài nhất, quy mô lớn nhất, sản phẩm hàng hoá nhiều và đa dạng nhất. Canton Fair giới thiệu hơn 150.000 các loại sản phẩm hàng hoá chất lượng tốt, và tỷ lệ đổi mới sản phẩm là trên 40% trong mỗi kỳ tổ chức. Tuỳ thuộc vào lợi thế trong công  nghệ sản xuất và định hướng đối với nhu cầu thị trường quốc tế, Canton Fair giới thiệu tới khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý. Chính vì vậy, Canton Fair có số lượng thương nhân nước ngoài tham dự nhiều nhất và doanh số giao dịch thương mại cao nhất, được mệnh danh là “Hội chợ số 1 Trung Quốc và hàng đầu thế giới”.

Hiện nay nhu cầu giao thương của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tăng cao. Các thương nhân Việt Nam thường xuyên đi nhiều thị trường tìm kiếm nguồn hàng hoá sản phẩm và hợp tác kỹ thuật cho nhu cầu sản xuất và xuất nhập khẩu mất nhiều thời gian và chi phí đi lại mà hiệu quả không cao. Chính vì  quy mô toàn diện và đa dạng sản phẩm của hội chợ Canton Fair gồm nhiều doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc và nước ngoài tham dự giới thiệu nhiều nguồn nguyên liệu, sản phẩm và hàng hoá, đã tạo ra nhiều cơ hội thương mại vô cùng hiệu quả cho các doanh nhân. Hội chợ đã được nhiều doanh nhân Việt Nam biết đến và mong đợi tham dự trong mỗi kỳ hội chợ.

Việc tham dự Canton Fair là cơ hội tốt cho đánh giá thị trường,duy trì phát triển thương mại và tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất.Chúng tôi hy vọng quí vị vẫn quan tâm đến Canton Fair và cân nhắc tham dự hội chợ.
SỐ LIỆU THỐNG KÊ KỲ HỘI CHỢ TRƯỚC - CANTON FAIR LẦN THỨ 124 (15/10/2018 – 05/11/2018)

	 Diện tích không gian trưng bày :
	1,185,000 M2 

	 Số lượng các gian hàng
	60,645 standard booths 

	 Doanh số giao dịch thương mại
	29,86 Billion USD (124th Session)

	 Số lượng các doanh nhân nước ngoài tham dự
	189,812 từ 215 quốc gia và vùng lãnh thổ. 


Quý khách đăng ký tham dự trước ngày 23/09/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ VIỆT NAM
Văn phòng Hà nội: 87 Láng hạ, Ba đình, Hà Nội
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: 210/11 đường Cách mạng Tháng, quận 3, TP.HCM
Tel: 024 62929940 / 62754302  - Fax: 024 35147902 
Email: cantonfair.cn@gmail.com // tangpv@gmail.com 

Phụ trách chương trình: Mr. Trần Tuấn Anh - 0983434720 // Mr. Phạm Văn Tăng – 0989062125
Mời quí vị tham khảo thông tin Canton Fair 125th như dưới đây

Canton Fair được tổ chức tại Quảng Châu và chia thành 3 đợt theo ngành hàng khác nhau 

Thông tin Hội chợ Hàng Xuất - Nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 125
(CANTON FAIR)
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	Giai đoạn 1 (Apr 15-19, 2019)

	Điện tử & Điện gia dụng

	* Điện tử và sản phẩm thông tin 

	·  Sản phẩm Audio-Video: rạp hát, VCD, DVD, CD, micro, thiết bị Karaoke, TV, Set-top hộp, ghi video, ghi băng, Radio, loa, loa phóng thanh, hệ thống âm thanh xe hơi, truyền hình…
·  Sản phẩm Digital Entertainment: MP3, MP4, MD, Portable nghe nhạc, máy ảnh kỹ thuật số, game điện tử 

·  Truyền thông: Điện thoại di động, máy nhắn tin, PDA, điện thoại, Fax,Cáp, Antenna thu - phát, đài phát thanh, thiết bị Rader Navigation, thiết bị truyền hình vệ tinh, thiết bị truyền thông…
· Pin khô, pin Lithium
· Máy tính và các bộ phận: Máy tính lớn & trung bình, Micro, máy vi tính, máy tính để bàn, máy tính xách tay, ổ đĩa CD, ổ đĩa mềm, bộ nhớ, ổ cứng, CPU, card âm thanh, bo mạch video, bo mạch chính, bàn phím, chuột, màn hình, linh kiện máy tính, bộ xử lý Word…
· Thiết bị ngoại vi máy tính: Máy in, đĩa, đĩa CD, băng, máy quét, web-cam, UPS, thiết bị ngoại vi khác
· Thiết bị mạng : Máy chủ, Modem, Router, trạm làm việc trung tâm.
· Phần mềm máy tính: Phần mềm văn phòng, phần mềm kế toán, quản lý,phần mềm thiết kế, phần mềm bảo mật,phần mềm trò chơi, giáo dục, phần mềm đa phương tiện truyền thông, phần mềm & lập trình, phần mềm dịch & từ điển…

	* Điện tử và các sản phẩm điện 

	· Thiết bị an ninh điện tử: Màn hình, sản phẩm bảo mật tự động, dò, cảm biến, hệ thống điều khiển, sản phẩm an ninh, sản phẩm bảo mật, hệ thống khóa điện tử, thẻ thông minh.

· Thiết bị tự động hóa: máy photocopy, máy chiếu, máy chấm công, thiết bị hội nghị, đăng ký điện tử, ATM, Bill Counters, máy in mã vạch, máy quét mã vạch, sưu tập dữ liệu, thẻ IC

· Thiết bị quang điện, bộ chỉnh lưu, biến tần, bộ khuếch đại, cảm biến, chia tần số, Rơ le, bộ điều hợp, pin, máy biến áp, ổn định điện áp, cảm ứng điện, lò phản ứng, Circuit Breakers, kết nối, thiết bị đo lường, sạc, thiết bị thử nghiệm (điện dung, điện trở, bóng bán dẫn, Diode, linh kiện, ổ cắm, công tắc, dây, cáp, vi mạch)

· Lò điện, dây truyền dẫn, sản phẩm Carbon, dây điện, cáp, sứ, vật liệu cách điện, pin…
· Năng lượng mới và tái tạo: Năng lượng mặt trời, điện gió, năng lượng sinh học, thủy điện, điện hạt nhân
· Kỹ thuật hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân và công nghệ liên quan, hệ thống tái chế: rắn, lỏng, hơi… 
· Hệ ​​thống giám sát môi trường và năng lượng tiêu thụ. 

	* Điện gia dụng hộ gia đình

	·  Đồ gia dụng: Lò vi sóng, bình nhiệt, nồi cơm, lò nướng, bếp gas, quạt bếp, quạt điện, máy rửa chén, tủ khử trùng, xử lý thực phẩm, máy vắt nước trái cây, máy làm sạch bộ lọc.

·  Tủ lạnh và thiết bị lạnh: Tủ lạnh, đông lạnh

·  Điều hòa không khí & Thiết bị thông gió: Điều hòa không khí, quạt, hút ẩm, máy sấy, máy lọc không khí.

·  Máy giặt & sấy, Bàn là điện.

·  Điện gia dụng nhỏ khác: Máy nước nóng, máy sấy tóc, máy oxy, máy cạo râu, đèn, bếp lò, đèn diệt muỗi… 

	Thiết bị chiếu sáng

	* Thiết bị chiếu sáng

	· Hệ thống chiếu sáng: Chiếu sáng công nghiệp, chiếu sáng trang trí, chiếu sáng khẩn cấp và an ninh, chiếu sáng sân khấu và giải trí, văn phòng, quảng cáo và triển lãm, chiếu sáng ngoài trời.
· Đèn chiếu sáng, phụ kiện: Đèn huỳnh quang, tiết kiệm năng lượng, đèn sợi đốt, đèn Neon, đèn Neon Lights, Iốt, đèn magie, đèn Brôm, đèn Shades, đèn viết, sợi quang, Caps đèn, chấn lưu, điện áp, Transformers, Starters, bộ điều hợp, chuyển đổi, cảm biến...

	Xe & Phụ tùng

	* Xe đạp : Xe đạp điện, xe điện, phụ tùng xe đạp

	* Xe máy : Phụ tùng xe máy

	* Phụ tùng xe

	· Phụ tùng xe: Động cơ và phụ tùng làm mát, bôi trơn, cung cấp nhiên liệu, bộ phận truyền động, chỉ đạo và bộ phận phanh, bảng điều khiển, thiết bị điện và các bộ phận tự động.
· Lốp, Phụ tùng & thiết bị
· Bảo trì & các sản phẩm liên quan

· Sản phẩm trang trí xe

	* Phương tiện đi lại

	· Phương tiện đi lại: Ô tô, xe Off-road, khung gầm, vans, xe chở nhiên liệu, xe buýt, xe cứu thương, động cơ, xe giao hàng, xe kéo máy bay, xe đặc biệt của sân bay, xe đẩy & thiết bị, xe đẩy Golf, xe địa hình, ôtô vận tải

	Máy móc thiết bị

	* Máy phát điện

	· Động cơ điện, Bộ tạo điện, động cơ diesel…điện lực: Máy phát điện, thiết bị truyền động, ngưng tụ đồng bộ…

	* Máy móc & Thiết bị lớn.

	· Máy móc lớn: Máy cắt kim loại, máy chế biến gỗ, máy dệt, máy chế biến dược phẩm, máy móc ngành nhựa, máy móc bao bì, thuốc lá, máy in, máy móc chế biến thực phẩm, chế biến cao su, hóa chất, ngành đúc.

· Các thiết bị: Dây chuyền sản xuất, máy móc phục vụ sản phẩm công nghiệp nhẹ

	* Máy móc thiết bị chế biến nhỏ và Phụ kiện công nghiệp

	·  Máy bơm, van, hơi, máy nén khí

·  Máy móc nhỏ: Máy hàn điện, máy cắt, máy công cụ, khoan, mài, vật liệu mài…

·  Phụ kiện công nghiệp: Vòng bi, băng tải, van, sản phẩm đúc, rèn, khuôn mẫu, hộp số, luyện kim, nén khí, máy thủy lực và các phụ tùng khác..

·  Dụng cụ: Dụng cụ điện, kính hiển vi, dụng cụ khảo sát và bản đồ, thiết bị quan sát, dụng cụ quang học, thiết bị quang học, máy móc kiểm tra vật liệu, thiết bị thăm dò địa chất, thiết bị nhiệt, thiết bị tự động hóa, thiết bị xây dựng thử nghiệm, dụng cụ cho thủy văn, thiết bị phòng thí nghiệm, dụng cụ đặc biệt…
·  Máy ảnh: Dụng cụ điện ảnh, thiết bị nhiếp ảnh, quang cơ và thiết bị điện ảnh khác 

·  Thiết bị in ấn

·  Máy may gia dụng & phụ tùng đồ dệt

·  Thiết bị giao thông vận tải: Thiết bị cho tàu và phụ tùng, thiết bị đặc biệt dưới nước, Aeronautic trang thiết bị và phụ tùng cho đường sắt và thiết bị liên quan

·   Thiết bị phương tiện bảo trì: Dầu Nuzzle giặt và khử trùng, thang máy, dầu, lốp, máy đo cân bằng…

	* Máy móc Xây dựng và Nông nghiệp (Khu vực trong nhà)

	·   Xe Xây dựng nhỏ: Rung Rammer, dụng cụ cầm tay và vv

·   Máy móc Nông nghiệp và Lâm nghiệp: Trang thiết bị trồng cây, máy cấy, Máy móc dùng cho thoát nước và thủy lợi, máy móc và thiết bị khai thác, Máy móc cải thiện đất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, máy làm vườn, máy cắt cỏ, phun nước…. Và các phụ tùng liên quan…
·  Máy chế biến sản phẩm Nông nghiệp : Máy móc chế biến hạt và dầu (gạo), máy móc bao bì, đóng gói.…

	* Máy móc thiết bị Xây dựng và Nông nghiệp (Khu vực ngoài trời)
· Máy xây dựng: Xe nâng hàng, máy xúc, xe cẩu, cần cẩu, xe trộn bê tông, máy đầm, Bệ sàn treo, Dụng cụ cầm tay

· Máy xây dựng dân dụng : Máy móc thiết bị khai thác mỏ, than, tời kéo, địa chất, chữa cháy, máy móc thiết bị ngành dầu khí…
· Máy móc Nông nghiệp và Lâm nghiệp: Nông nghiệp, máy kéo, thuyền máy, thiết bị nông trang, máy cấy lúa, máy công trình thủy lợi thoát nước, máy thiết bị khai thác, cải thiện đất nông nghiệp, chăn nuôi, và các loại phụ tùng ..


	Công cụ & phần cứng 

	* Công cụ 

	· Công cụ: cho nội thất, xây dựng, trang trí, cửa và cửa sổ, phụ kiện phần cứng, khóa và phụ kiện, dây lưới, vật liệu hàn, van áp suất, thiết bị nước nóng, sản phẩm gang, đúc, rèn, chốt, kim loại Bạc đạn, dây xích, sản phẩm phần cứng khác

	* Công cụ cầm tay: Dụng cụ đo, Dụng cụ dao kéo, cầm tay, điện, khí nén, thủy lực, hàn, mài, cắt, nông cụ

	Vật liệu xây dựng

	* Xây dựng và vật liệu trang trí

	· Vật liệu xây dựng, kim loại, vật liệu xây dựng hóa chất, vật liệu xây dựng thủy tinh, sản phẩm xi măng, vật liệu chịu lửa, vật liệu cách nhiệt

· Lớp phủ bề mặt / chống thấm / sơn, bao bì ,vữa trộn, chất kết dính, phụ gia, keo xây dựng, băng keo, vật liệu chống gỉ, chống thấm, phụ gia chống thấm nước, vật liệu chống rò rỉ và các thiết bị liên quan.

· Ống, khớp nối

· Vật liệu trang trí..
· Gạch: ốp tường, lát nền, gạch trang trí
· Gỗ sàn: Sàn gỗ ghép, gỗ công nghiệp, gỗ mềm, tre…
· Giấy dán tường, trần và đồ trang trí trong nhà: trần, trần thả, nền, tấm nhôm /phụ kiện Curtain Wall và thiết bị, sản phẩm thạch cao, kết cấu thép…
· Cửa & Cửa sổ: Cửa gỗ, nhựa, thép / hợp kim nhôm /cửa ra vào tự động, hệ thống kiểm soát cửa, điện tử
· Vật liệu đá: Đá sàn, đá cho trồng trọt, đá hình đặc biệt, vật liệu đá, đá trang trí

· Kính/thủy tinh : Kính nghệ thuật, kính trang trí, kính xây dựng… 

· Thiết bị nhà bếp: bếp, tủ, nhà bếp…

	* Thiết bị vệ sinh và phòng tắm

	· Gốm sứ vệ sinh, phòng tắm, phòng xông hơi, vòi hoa sen, gương phòng tắm, nội thất phòng tắm, máy nước nóng, máy sưởi phòng tắm, tủ phòng tắm, thiết bị hồ bơi….

	Sản phẩm hóa chất

	* Sản phẩm hóa chất

	· Hóa chất: axit vô cơ, các hợp chất Natri, hợp chất Kali, hợp chất canxi, Bari, Mangan, hợp chất Crom, Niken, hợp chất kẽm, magiê, nhôm, phần tử hóa chất, hóa chất vô cơ khác, Paraffin, Wax, hóa chất cho luyện cốc và hóa dầu, rượu và Aldehyde, Ester, Ketonize và Ether, Phenol, hóa chất ankan và anken, Alkyne, hóa chất Amin, hóa chất thơm, hóa chất hữu cơ khác, axit cacboxylic, nguyên liệu hóa chất thô..
· Thuốc nhuộm, Pigment nguyên liệu thô, nguyên liệu nhựa

· Hóa chất nông nghiệp: Phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng…
· Thuốc nổ, thuốc súng, thiết bị nổ dân sự, vật liệu dễ cháy 

· Hoá chất, cao su

	Nguồn Năng Lượng

	* Tài nguyên năng lượng mới

	· Sản phẩm năng lượng mặt trời quang điện và Module di động
· Sản phẩm ứng dụng quang điện

· Kỹ thuật và hệ thống quang điện. Nguyên liệu quang điện thô. Thiết bị sản xuất quang điện 

· Sản phẩm năng lượng mặt trời: nước nóng năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trời hỗ trợ bơm nhiệt, điều hòa năng lượng mặt trời, sản phẩm Optothermal khác và phụ kiện

· Sản phẩm và phụ kiện năng lượng gió. Các sản phẩm khác năng lượng khác..


	Khu Gian hàng quốc tế

	Giai đoạn 1 (Apr 15-19, 2019)
Máy móc gia dụng, Điện tử & Điện gia dụng
Điện tử gia dụng
Điện tử và Sản phẩm Điện
Máy tính và các sản phẩm truyền thông
Thiết bị gia dụng điện
Thiết bị chiếu sáng
Vật liệu xây dựng & phần cứng
Xây dựng và vật liệu trang trí 
Thiết bị vệ sinh và phòng tắm
Phần cứng 
Công cụ 
Thiết bị máy móc các loại



	Giai đoạn 2  (Apr 23-27, 2019)

	Hàng tiêu dùng

	* Bếp & Bộ đồ ăn

	· Thép không gỉ, thùng chứa men, thùng chứa vật liệu khác

· Bàn ăn: Dao, dĩa, Nến, bảng trang trí

· Bếp : Chai, Kẹp mở nút chai, dụng cụ Hot Pot, ấm, dao cho nhà bếp chuyên nghiệp, giấy nhà bếp, Peeler, Aluminum Foil, cân, dao Sharpeners, chất tẩy rửa, chậu, mai, thìa, Nutcrackers

* Gốm sứ : Bộ đồ ăn sử dụng hàng ngày cho gia đình, cho khách sạn.

	* Hàng gia dụng

	· Sản phẩm làm sạch: Máy giặt gia dụng; Chất tẩy rửa, sản phẩm làm sạch, khử mùi tủ lạnh, chổi, giẻ lau, giẻ lau sàn, thùng rác…
· Đồ gia dụng: Ô, kính, găng tay sử dụng dân sự, găng tay bảo hộ lao động, xô, đinh ghim quần áo, móc treo áo và kệ, mắc treo, bàn ủi, kệ giày, hộp giày, tủ giày, gạt tàn hút thuốc, bật lửa, nhiệt kế, thùng rác, tủ lưu trữ, tủ rượu, xe đẩy, sản phẩm gia dụng khác

	* Sản phẩm chăm sóc cá nhân

	· Mỹ phẩm và phụ kiện: Mỹ phẩm, son môi, Make-Up túi xách, Make-Up Brushes, Make-Up Mirrors

· Da-Sản phẩm chăm sóc: Kem làm đẹp, kem dưỡng da, kem bôi tay, Nhà cung cấp đồ mát xa, nước hoa

· Sản phẩm dưỡng tóc và phụ kiện: Dầu gội và giàu xả, Combs, kéo, Clippers, nón

· Nail : Thiết bị chăm sóc móng, thiết bị cạo, sản phẩm chăm sóc răng miệng...

	* Đồ dùng trong nhà

	· Thiết bị phòng tắm: Xà phòng, gel tắm, nước súc miệng, muối tắm / dầu tắm, kem đánh răng / bàn chải..
· Thiết bị tắm: Bọt biển tắm, Bath Mats, gương phòng tắm, xà phòng lỏng, khay xà phòng, Stopper, khăn ướt, Caps vòi sen, khăn mặt, khăn Racks, giấy vệ sinh và giấy lau…

	* Sản phẩm & Thực phẩm dành cho vật nuôi

	· Thực phẩm cho vật nuôi

· Sản phẩm dành cho vật nuôi: Đồ chơi cho vật nuôi, phòng tập thể dục, Bát thức ăn, phòng ngủ và phụ tùng thay thế, lồng nuôi, vòng cổ và dây xích, quần áo và phụ kiện cho vật nuôi, sản phẩm và phụ kiện, sản phẩm làm sạch… 

	Quà tặng

	* Đồng hồ & Dụng cụ quang học

	·  Đồng hồ: Đồng hồ thạch anh, đồng hồ cơ khí, đồng hồ nhảy hình, đồng hồ Radio, đồng hồ treo tường, đồng hồ bảng, đồng hồ hiển thị LCD, đồng hồ thể thao, thời trang, đồng hồ bỏ túi…
·  Kính: Kính ngắn cảnh, Presbyopic kính, ống kính, kính mát, phụ kiện

	* Đồ chơi

	· Đồ chơi cho bé sơ sinh
· Đồ chơi điện, điều khiển từ xa, đồ chơi hành động

·  Đồ chơi & games giáo dục, đồ chơi vải, Dolls

·  Xe cho trẻ em, xe đẩy…
·  Đồ chơi âm nhạc và các loại đồ chơi khác 

	* Quà tặng

	· Thủ công mỹ nghệ: Nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống Trung Quốc: Cloisonne, sơn mài và khắc, thêu, bình hoa, bộ uống trà, rượu, thủ công mỹ nghệ đất sét, điêu khắc, thủ công mỹ nghệ tự nhiên và các loại khác

· Trang sức, tác phẩm điêu khắc từ xương và ngọc: Đá quý, ngọc trai, nguyên liệu thô đồ trang sức, vàng, bạc, sản phẩm điêu khắc từ xương bò, xương ngựa, lạc đà, đồi mồi Turtle Shell, Deer sừng, san hô, ngọc trai và các sản phẩm điêu khắc từ gốc động vật…
· Quà tặng: Huy chương và huy hiệu, đồ lưu niệm, nhẫn …..
· Giấy và bao bì: Lịch, lịch treo tường, lịch để bàn, thẻ, hộp quà tặng, gói quà tặng, giấy thủ công mỹ nghệ, túi giấy, bao bì giấy quà tặng….

	* Sản phẩm lễ hội

	·  Trang trí ngày lễ: Pháo hoa và pháo, sản phẩm cho giáng sinh, cho lễ phục sinh, Halloween và các ngày lễ hội khác

	Trang trí nhà

	* Nghệ thuật gốm sứ : 
· Gốm sứ nghệ thuật, gốm sứ thủ công, gốm sứ trong nhà kính trồng cây, gốm sứ trong vườn…

	* Kính : Kính thủy tinh, kính trang trí, các loại kính khác

	* Dệt, mây tre và sắt nghệ thuật

	·  Tre thủ công mỹ nghệ, Gỗ thủ công mỹ nghệ, cỏ thủ công mỹ nghệ, mây tre đan…
· Sắt và các tác phẩm nghệ thuật trang trí.

	* Trang trí

	· Nến trang trí và các sản phẩm liên quan

· Tranh vẽ, khung tranh, khung ảnh, gương, tranh thư pháp và Trung Quốc, tranh sơn dầu, tranh khắc, Album, khung hình, khung gương nghệ thuật, khung ảnh, gương trang trí

· Trang trí bàn, cửa và cửa sổ, trang trí tường

· Các loại hoa nhân tạo

	* Sản phẩm làm vườn 

	· Hoa và vườn ươm, Hoa khô, nhân tạo, Bonzai

· Công cụ làm vườn, dụng cụ làm vườn: Phụ kiện, vật tư cần thiết (hoa chậu, thuốc trừ sâu, vv)
· Cá, chim và động vật trang trí. thiết bị ngoài trời và dụng cụ làm vườn khác

	* Đá / sắt trang trí ngoài trời & Trang thiết bị

	· Vật liệu đá, các loại sản phẩm đá điêu khắc
· Sản phẩm sắt có quy mô lớn. 
· Trang thiết bị và phụ tùng tại bể bơi và các công trình ngoài trời

	* Đồ nội thất

	· Đồ nội thất phong cách truyền thống Trung Quốc

· Đồ nội thất cho công sở: Phòng nghỉ, nhà hàng, phòng ngủ, phòng học, nhà bếp, phòng tắm

· Nội thất khách sạn, Nội thất văn phòng, Nội thất trường học, thất bệnh viện

· Ngoại thất: Vườn, hiên, bãi biển, và cắm trại
· Đồ nội thất cho nơi công cộng, nội thất khác




	Giai đoạn 3   (May 01 - 04, 2019)

	Dệt may

	* Quần áo

	· Áo phông, váy, quần tây, Ghi lê, Suits, Áo khoác, áo len , Áo Suit, quần tây, áo sơ mi, áo gilê. 
· Dresses và Gowns: Wedding Dresses, Cocktail Dresses, Gowns Evening 
· Váy, Quần áo biểu diễn, Áo khoác…

	* Đồ lót 

	· Đồ lót, đồ ngủ, áo choàng tắm, loungewear, đồ bơi 
· cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang bầu.

	* Thể thao và Casual Wear

	· Jeans 
· Thể thao và Casual Wear : Thể thao chuyên nghiệp, Casual Thể Thao, Áo khoác, Cheaters gió, áo thun, quần short 
· Đồng phục, Quần áo làm việc…

	* Lông thú, da & Sản phẩm liên quan

	· Lông và sản phẩm lông thú: Quần áo / mũ / Pads Găng tay / Gối tựa lưng / giường 
· Da và da vật liệu da, quần áo da, và vv 
· Sản phẩm lông vũ  (Feather Duster, Feather hoa, lông vũ trang trí…)

	* Phụ kiện thời trang và phụ kiện

	· Phụ kiện thời trang: Mũ, găng tay, khăn quàng cổ, khăn tay, khăn choàng, vớ, Ties 
· Phụ kiện may: Miếng đệm vai, Nhãn, Dây khóa kéo

	* Hàng dệt thủ công 

	· Giường ngủ: Chăn, Bộ đồ giường, tấm giường, giường ngủ Covers, Nệm, Chăn bông khăn, Gối…
· Upholstery Dệt may: vải trang trí, vải tường, rèm vải, vải bảo vệ, nội thất vải, sofa Covers 
· Phòng tắm: Rèm vòi hoa sen, Khăn mặt, Khăn tắm, đồ tắm biển,
· Nhà bếp: Khăn trải bàn, Bảng Mats, Khăn giấy, Tạp dề, Giẻ lau, lò vi sóng Găng tay nhà bếp… 
· Các loại khác: Thảm, Làm sạch Dệt may, cờ, macrame

	* Nguyên liệu dệt & Vải

	· Chất liệu: Cotton / Blends, Polyester / Blends, Linen / Blends, Silk / Nitrocellulose tơ lụa, len / Fleece, đặc biệt vải dệt thoi, vải không dệt, vải công nghiệp 
· Sợi và chất xơ: sợi thực vật, động vật, xơ, sợi tổng hợp, vô cơ / sợi khoáng sản, sợi hóa chất, Cotton / Blends, Linen / Blends, len / Blends, Polyester / Pha trộn 
· Các loại hàng may mặc và phụ kiện khác

	* Thảm & thảm trang trí

	· Thảm máy, thảm bằng tay, thảm len.. 
· Thảm trang trí, Vật liệu sàn,  tre và thảm rơm 

	Giày dép

	* Giày dép

	· Thời trang giày dép: Giày dép nam, nữ. giày thể thao, giày dép chạy, đi bộ, tập thể dục, giày huấn luyện, và những loại khác 
· Giày dép trẻ em : Sandals, dép đi trong nhà, giày dép cao cổ đặc dụng …

	Thiết bị văn phòng, Da & Túi xách, Các sản phẩm giải trí

	* Thiết bị văn phòng 

	· Bút: Bút chì, Bút bi, dầu, Bút Sơn, Refills, Mực in, Tập lưu trữ : tập thư mục bìa cứng, clear, Hội nghị, Máy tính, tập thư mục treo, Ring Binders, Tấm File, Chứng từ, Báo cáo thư mục, thẻ nhận dạng.
· Thiết bị văn phòng: Bấm kim, đính, gỡ Staple, Bấm lỗ, kéo, Dao, Thùng giấy, băng dính, Thước, băng Lines, Chì Sharpeners, Correction chất lỏng, cục tẩy, Keo dán, băng dính hai mặt.

· Máy tính, Bảng Pads, Chứng từ, chủ sở hữu báo 
· Sản phẩm giấy: Pads Memo, giấy fax, Giấy in màu, giấy in ảnh, giấy viết…..giấy cho việc sử dụng tài chính · Nhãn mác: Nhãn viết tay, Phù hiệu, ép phim… 
· Trang trí bàn · Sản phẩm văn phòng tự động, Thiết bị văn phòng….

	* Túi xách

	· Túi da, nhựa PVC, Cặp da, Cặp nhựa, PVC· Túi xách: Túi xách da,Túi xách PVC, túi bông, túi nhựa và các phụ kiện..

	* Thể thao, Du lịch và Sản phẩm Giải Trí 

	· Sản phẩm thể thao: Trong nhà và ngoài trời, bóng và phụ kiện, thiết bị Boxing, ván trượt, Skates Roller, Skates, Thiết bị thể dục, thiết bị huấn luyện thể thao, tấm bạt lò xo, bắn cung, xe đạp và phụ kiện của nó, Bi-a, Bắn súng, săn, leo núi, Dây thừng, thiết bị thể thao bãi biển, 
Thể thao dưới nước & Thiết bị lặn: Goggles, mặt nạ lặn, Suits lặn, flappers, ống thở, phụ kiện lặn, Paddleboard và phụ kiện, Trang thiết bị và phụ kiện bơi, thiết bị trượt tuyết. 
Giấy chứng nhận thưởng, huy chương, cờ, biểu tượng

· Du lịch và sản phẩm giải Trí 

Dụng cụ câu cá:Rods Câu cá, túi, Lõi quấn, chỉ câu, Công cụ đánh cá và phụ kiện
Công cụ: Điện Barbeque, khí Barbeque, Carbon Barbeque, Grills, Barbeque Phụ kiện
Sản phẩm ngoài trời: Swings, Võng, Ô, cờ Chesses và quân bài: Ba lô, Tấm phủ bảo vệ, Gối, Túi ngủ, Chăn, Lều cho cắm trại và phụ kiện,.

	Thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế và các sản phẩm sức khỏe

	* Thuốc và sản phẩm y tế

	· Thuốc: Các loại thảo mộc truyền thống Trung Quốc,thuốc sinh hóa, thuốc thú y 
· Dược phẩm: Các loại thảo mộc Trung Quốc, Nguyên liệu thô, chiết xuất tự nhiên, dược phẩm, tá dược… 
· Sản phẩm sức khỏe: Sản phẩm sức khỏe tự nhiên, Rượu Medicated Trung Quốc, Rượu Y tế, Nước giải khát, thuốc bổ…. 
· Làm tóc và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp: Cosmeceuticals, Sản phẩm chăm sóc body, Tóc nhân tạo, sản phẩm định hình cơ thể, Vật liệu chăm sóc sắc đẹp 
· Thiết bị y tế gia đình: Cân gia đình, tủ thuốc, túi nước nóng, Nạng… 
· Sản phẩm sức khỏe sinh sản và thiết bị:sản phẩm sức khỏe tình dục, sản phẩm kế hoạch gia đình… 
· Thiết bị Y tế và Phục hồi chức năng: Thiết bị Massage, vật lý trị liệu, thiết bị tập thể dục…

	* Thiết bị y tế, Thiết bị tiêu hao 

	· Thiết bị chẩn đoán và điều trị : Dụng cụ phẫu thuật y tế điện tử, dụng cụ phòng thí nghiệm lâm sàng, chuẩn đoán.

 Hoá chất và dụng cụ y tế quang học, Laser, vật lý trị liệu, tổn thương xâm lấn, hệ thống Biochip và thiết bị liên quan Integrative
Thiết bị truyền thống của Trung Quốc và Tây Y, thiết bị giám sát hình ảnh, thiết bị sinh tiết, thiết bị phát hiện huyết áp & Nhiệt kế, hệ thống nội soi, thiết bị đông lạnh, thiết bị lọc máu…
· Thiết bị bệnh viện 
X-quang và MRI. Thiết bị siêu âm chẩn đoán, Linear Accelerator ENT & Mắt & Nha khoa.

Chẩn đoán và điều trị răng miệng, thiết bị khử trùng và tiệt trùng, Ngân hàng máu, thiết bị xử lý nước, nhiệt độ thấp lạnh…
Thiết bị lâm sàng: Thiết bị chẩn đoán nha khoa, phẫu thuật nha khoa, vật liệu nha khoa và hệ thống y học từ xa, hệ thống thông tin bệnh viện, Văn phòng bệnh viện tự động hóa hệ thống thiết bị bảo vệ, thiết bị bảo vệ bức xạ hạt nhân. Thiết bị phòng thí nghiệm…

Thiết bị bệnh viện đa khoa: TB vô trùng, hệ thống giám sát,
Xe cứu thương, cáng, và các thiết bị hỗ trợ cấp cứu… 
Phần mềm ứng dụng: Dữ liệu về hình ảnh và hệ thống xử lý, bảng điều hành và các thiết bị chuyên ngành Y học, phần mềm giám sát và phân tích phòng thí nghiệm sinh học..
· Vật liệu y tế, Vật liệu tiêu hao và gạc…

	Thực phẩm

	* Thực phẩm

	· Thực phẩm: Ngũ cốc và dầu, thịt và sản phẩm thịt, trứng và các sản phẩm sữa, thủy sản và trái cây 
rau quả, gia vị, sản phẩm bánh kẹo, phụ gia thực phẩm, sản phẩm mật ong và những thứ khác…
· Đồ uống: Đồ uống có cồn, Bia, rượu mạnh, rượu vang cà phê, Nước ép trái cây và nước uống loại khác
· Trà: trà đen và trà lên men, trà xanh, trà Oolong, trà thơm, Pu'er trà và các sản phẩm liên quan…
· Thực phẩm đóng gói và  các sản phẩm liên quan…

	GIAN HÀNG QUỐC TẾ 
Giai đoạn 3 

	Thực phẩm & Đồ uống

Thực phẩm
Đồ uống

Sản phẩm nông nghiệp
Thực phẩm đóng gói và các sản phẩm
Thực phẩm Y tế
Hàng gia dụng
Sản phẩm cho em bé ( Baby)
Sản phẩm vật nuôi
Thiết bị y tế cho hộ gia đình
Đồ dùng nhà bếp và phòng ăn
Thiết bị phòng tắm
Sản phẩm làm sạch
Đồ gia dụng 
Sản phẩm chăm sóc cá nhân
Thể thao, Du lịch và Sản phẩm Giải Trí
Sản phẩm da và túi xách
Đồ nội thất
Đồng hồ và dụng cụ quang học
Sản phẩm trang trí nhà
Văn phòng phẩm
Vải và sản phẩm dệt thủ công

Vải
Hàng dệt thủ công:
Thảm & thảm trang trí:



 

